TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG			THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2019-2020 – THỰC HIỆN TỪ 30/01/2020
	Thứ
	Tiết
	9A
	9B
	9C
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	7C
	7D
	6A
	6B
	6C
	6D

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	MT - D.Lan
	Nhạc-Nga
	Văn - T.Nga
	CN-Nguyên
	Sử -Hiền HP
	Sinh - Hà
	Anh- Quỳnh
	Văn-Hoàn

	
	2
	Địa- H Lan
	 Anh- Thúy
	Văn - Huệ
	Văn - Hoài
	Anh- Quỳnh
	Hóa -Dung
	TD  -P.Hiền
	Sinh – Hà
	Văn - T.Nga
	Toán- B.Ngọc
	Văn-Hoàn
	Nhạc-Nga
	Sử - Hiền HP
	Anh- Quỳnh

	
	3
	Hóa - Lộc
	Toán - Hiền
	Văn - Huệ
	Văn- Hoài
	Toán- Trang
	Anh- Quỳnh
	Văn- Lâm
	CN-Nguyên
	TD-P.Hiền
	Văn - T.Nga
	Văn-Hoàn
	Toán- Ánh
	Văn-T.Huyền
	Sinh - Hà

	
	4
	Toán - Hiền
	Hóa - Dung
	Anh- Thúy
	Địa- H Lan
	Văn  - Hoài
	Sử - Bằng
	Toán- M.Ngọc
	TD  -P.Hiền
	Toán- B Ngọc
	Nhạc-Nga
	Sinh - Hà
	CN -  Nguyên
	TCV-T.Huyền
	TD  - Huyền

	
	5
	Anh- Thúy
	Sinh - Hiển
	Toán -Hiền
	Anh- Quỳnh
	Sử - Bằng
	GDCD-Hoài
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	Ba
	1
	Văn - Huệ
	Lý - Hương  
	Hóa  - Dung
	TC- Trang
	Văn - Hoài
	Sinh - Hà
	Toán- M.Ngọc
	Toán- B.Ngọc
	Văn - T.Nga
	Sinh - Hà
	Văn- Hoàn
	Anh- Quỳnh
	Văn-T.Huyền
	TC- Lương

	
	2
	Văn - Huệ
	Nhạc-P Nga
	Lý- Hương
	Hóa -Dung
	Văn - Hoài
	TC- Trang
	TD-P.Hiền
	Lý - Hương
	Anh- Thúy
	Văn - T.Nga
	Anh- Quỳnh
	Văn-Hoàn
	Văn-T.Huyền
	Sinh - Hà

	
	3
	Hóa - Lộc
	Văn - Huệ
	Sinh - Hiển
	Văn- Hoài
	CN  -Nguyên
	Toán- M.Ngọc
	Sử-  T.Huyền
	TD  -P.Hiền
	Toán- B.Ngọc
	Anh- Thúy
	CN – Lương
	Văn-Hoàn
	 MT - D.Lan
	GDCD-T.Nga

	
	4
	Lý -Hương
	Sinh - Hiển
	CN-Nguyên
	Nhạc- P.Nga
	Toán- Trang
	Hóa -Dung
	Anh-Thúy
	Văn- Lâm
	Sử-  Bằng
	Toán- B.Ngọc
	TD  - Huyền
	Sinh - Hà
	Toán- Lương
	Lý- Hương

	
	5
	Sinh - Hiển
	CN-Nguyên
	Nhạc-P Nga
	Toán- M.Ngọc
	TC- Trang
	Văn-  Hoài
	Sinh – Hà
	Văn- Lâm
	TD - P.Hiền
	Sử-  Bằng
	GDCD-T.Nga
	TD- Huyền
	CN - Lương
	MT - D.Lan

	Tư
	1
	Văn - Huệ
	Toán - Hiền
	Lý- Hương
	Văn - Hoài
	Toán- Trang
	Toán- M.Ngọc
	Toán-M Ngọc
	Toán- B.Ngọc
	Sinh - Hà
	Anh-Thúy
	MT - D.Lan
	Toán- Ánh
	Anh- Quỳnh
	Sử - Hiền HP

	
	2
	Sử - Bằng
	Lý - Hương
	Sinh - Hiển
	Toán- M.Ngọc
	Văn - Hoài
	Anh- Quỳnh
	CN-Nguyên
	MT - D.Lan
	Anh- Thúy
	Toán- B.Ngọc
	Sinh - Hà
	Sử - Hiền HP
	TD – N.Huyền
	Anh- Quỳnh

	
	3
	Toán - Hiền
	Văn - Huệ
	Sử - Bằng
	Anh- Quỳnh
	Sinh - Hiển
	Nhạc-P. Nga
	Địa- H.Lan
	Anh- Thúy
	 Toán- B.Ngọc
	CN-Nguyên
	Toán- Ánh
	MT - D.Lan
	Toán- Lương
	TD -  Huyền

	
	4
	Lý-  Hương
	Văn - Huệ
	Toán - Hiền
	Sử - Bằng
	Nhạc-Nga
	Văn - Hoài
	Sinh - Hà
	Địa- H.Lan
	CN-Nguyên
	MT - D.Lan
	TD -  Huyền
	Anh- Quỳnh
	CN -  Lương
	Toán- Ánh

	
	5
	Nhạc-P Nga
	Sử - Bằng
	TCT - Hiền T
	Sinh - Hiển
	Anh- Quỳnh
	Văn  - Hoài
	Anh- Thúy
	CN-Nguyên
	Địa- H.Lan
	TD- N.Huyền
	Anh- Quỳnh
	TCT - Ánh
	Sinh - Hà
	CN -  Lương

	Năm
	1
	Toán -Hiền
	TD - P.Hiền
	Văn - Huệ
	GDCD-Hoài
	Địa – H Lan
	Toán- M.Ngọc
	Anh-Thúy
	Sử-  T.Huyền
	CN-Nguyên
	Địa-  Dung
	Anh- Quỳnh
	Văn-Hoàn
	Nhạc- P.Nga 
	Toán- Ánh

	
	2
	TD - P.Hiền
	Toán -Hiền
	Văn - Huệ
	Toán- M.Ngọc
	GDCD-Hoài
	Địa –H Lan
	Nhạc- P.Nga
	Anh- Thúy
	MT - D.Lan
	 Sử-  Bằng
	Toán- Ánh
	CN - Nguyên
	Địa - Dung
	Văn-Hoàn

	
	3
	TCT - Hiền T
	Văn - Huệ
	TCV- Lâm
	Sinh - Hiển
	TD - P.Hiền
	Lý - Hương
	CN-Nguyên
	Toán- B.Ngọc
	Sử-  Bằng
	Anh-Thúy
	TC T- Ánh
	Địa-Dung
	GDCD -T.Nga
	Văn-Hoàn

	
	4
	Sinh - Hiển
	TCV - Lâm
	TD - P.Hiền
	Địa- H Lan
	Lý - Hương
	Văn - Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	TCV- Lâm
	Địa- H Lan
	Toán -Hiền
	Lý- Hương
	Hóa  - Hiển
	Sinh - Hà
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
	1
	GDCD-T Nga
	Sử - Bằng
	Toán - Hiền
	TD-P.Hiền
	Anh- Quỳnh
	CN-Nguyên
	GDCD-Hoài
	Anh- Thúy
	Địa- H.Lan
	Địa- Dung
	Toán- Ánh
	Anh- Quỳnh
	Sinh - Hà
	Văn-Hoàn

	
	2
	Sử - Bằng
	Toán - Hiền
	GDCD-T Nga
	CN-Nguyên
	MT - D.Lan
	TD-P.Hiền
	Địa- H.Lan
	GDCD-Hoài
	Anh- Thúy
	Sinh - Hà
	CN - Lương
	Toán- Ánh
	Lý- Hương
	Địa-Dung

	
	3
	CN-Nguyên
	TCT- Hiền T
	TD - P.Hiền
	Anh- Quỳnh
	Hóa –Hiển
	MT - D.Lan
	Văn- Lâm
	Sinh - Hà
	GDCD-Hoài
	Lý  -Hương
	 Địa-Dung
	Văn-Hoàn
	Toán- Lương
	Anh- Quỳnh

	
	4
	TD - P.Hiền
	GDCD-T Nga
	Sử -Bằng
	MT - D.Lan
	Sinh - Hiển
	Anh- Quỳnh
	Văn- Lâm
	Địa- H.Lan
	Sinh - Hà
	GDCD-Hoài
	Văn - Hoàn
	Lý  -Hương
	Anh- Quỳnh
	Toán- Ánh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Bảy
	1
	Văn - Huệ
	Anh- Thúy
	Hóa  - Dung
	Toán- M.Ngọc
	TD - P.Hiền
	TC- Trang
	Văn- Lâm
	Sử-  T.Huyền
	Lý  - Hương
	Toán- B.Ngọc
	Nhạc-Nga
	GDCD-T.Nga
	Toán- Lương
	Toán- Ánh

	
	2
	Văn - Huệ
	Hóa - Dung
	Anh- Thúy
	TD - P.Hiền
	Toán- Trang
	Địa- H Lan
	Lý  - Hương
	Toán- B.Ngọc
	Văn - T.Nga
	TD- N.Huyền
	Toán- Ánh
	TCV - Hoàn
	Văn-T.Huyền
	Nhạc-Nga

	
	3
	Anh-Thúy
	TD - P.Hiền
	Văn- Huệ
	TC - Trang
	Địa- H Lan
	Toán- M.Ngọc
	Sử-  T.Huyền
	Văn- Lâm
	Toán- B.Ngọc
	Văn - T.Nga
	Lý  - Hương
	TD -  Huyền
	TC - Lương
	 TCV.-Hoàn

	
	4
	Toán - Hiền
	Văn - Huệ
	Địa- H Lan
	Hóa  - Dung
	TC- Trang
	TD - P.Hiền
	Toán- M.Ngọc
	Văn- Lâm
	Nhạc-Nga
	Văn - T.Nga
	TCV- Hoàn
	 Toán- Ánh
	TD  -N Huyền
	CN -  Lương

	
	5
	SH - Hiền
	SH - Huệ
	SH  - Thúy
	SH - Hồ Lan
	SH – Trang
	SH- Dung
	SH-  M.Ngọc
	SH- Lâm
	SH-  B.Ngọc
	SH - T.Nga
	SH-Hoàn
	SH -  Ánh
	SH -P Nga
	SH  - N.Huyền




[bookmark: _GoBack]TKB DẠY TỰ CHỌN KHỐI 7 
(Dạy buổi sáng)

	LỚP
	Môn – GV dạy
	Lịch dạy
	Môn- GV dạy
	Lịch dạy

	7A
	TC Toán - M.Ngọc
	Tiết 3 – sáng thứ tư
	TC Toán - M.Ngọc
	Tiết 4 – sáng thứ tư

	7B
	TC Toán -  Trang
	Tiết 3 – sáng thứ tư
	TC Toán  – Trang
	Tiết 4- sáng thứ tư

	7C
	TC Toán - B.Ngọc 
	Tiết 4- sáng thứ tư
	TC  Toán  – B.Ngọc
	Tiết 4 – sáng thứ sáu

	7D
	TC Toán -  Trang
	Tiết 3 – sáng thứ sáu
	TC Toán - Trang
	Tiết 4- sáng thứ sáu







